
2018 臺灣獎學金初選人名單 
DANH SÁCH ỨNG VIÊN SƠ TUYỂN HỌC 

BỔNG ĐÀI LOAN NĂM 2018 
秩序 
STT 

獎學金生號碼 
MÃ SỐ ỨNG VIÊN SƠ TUYỂN 

學位 
HỌC VỊ 

1 107MOE002 碩士 Thạc sĩ 
2 107MOE003 碩士 Thạc sĩ 
3 107MOE004 碩士 Thạc sĩ 
4 107MOE006 碩士 Thạc sĩ 

5 107MOE009 碩士 Thạc sĩ 
6 107MOE012 碩士 Thạc sĩ 
7 107MOE014 碩士 Thạc sĩ 

8 107MOE022 碩士 Thạc sĩ 

9 107MOE031 碩士 Thạc sĩ 
10 107MOE033 碩士 Thạc sĩ 
11 107MOE040 碩士 Thạc sĩ 

12 107MOE052 碩士 Thạc sĩ 
13 107MOE053 碩士 Thạc sĩ 
14 107MOE061 博士 Tiến sĩ 
15 107MOE063 博士 Tiến sĩ 
16 107MOE065 博士 Tiến sĩ 

17 107MOE067 博士 Tiến sĩ 
18 107MOE074 博士 Tiến sĩ 
19 107MOE075 博士 Tiến sĩ 
20 107MOE090 大學 Đại học 

21 107MOE091 大學 Đại học 
22 107MOE099 大學 Đại học 
23 107MOE104 大學 Đại học 
24 107MOE105 大學 Đại học 
25 107MOE111 大學 Đại học 
26 107MOE112 大學 Đại học 

27 107MOE113 大學 Đại học 
28 107MOE114 大學 Đại học 

後補名單 
DANH SÁCH DỰ BỊ 

秩序 
STT 

後補獎學金生號碼 
MÃ SỐ ỨNG VIÊN DỰ BỊ 

學位 
Học vị 

1 107MOE092 大學 Đại học 
2 107MOE108 大學 Đại học 
3 107MOE026 碩士 Thạc sĩ 
4 107MOE044 碩士 Thạc sĩ 



5 107MOE024 碩士 Thạc sĩ 
6 107MOE086 博士 Tiến sĩ 
7 107MOE016 碩士 Thạc sĩ 
8 107MOE029 碩士 Thạc sĩ 
9 107MOE070 博士 Tiến sĩ 
10 107MOE038 碩士 Thạc sĩ 
11 107MOE041 碩士 Thạc sĩ 
12 107MOE020 碩士 Thạc sĩ 
13 107MOE043 碩士 Thạc sĩ 
14 107MOE068 博士 Tiến sĩ 

 


